
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 26/03/2026  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 28206101971  Trần Thị Thảo  Anh 10/12/2005 Quảng Bình 31CYC11

2 29218030980
 Nguyễn Ngọc
Phương

 Anh 31/07/2005 Đà Nẵng 31CYC11

3 28206200052  Lê Thị Yến  Chi 02/12/2004 Quảng Trị 31CYC11

4 28214804496  Nguyễn Trọng  Đạt 06/07/2004 Đà Nẵng 31CYC11

5 28216206307  Lê Quang  Đức 26/06/2000 Đà Nẵng 31CYC11

6 28215153507  Nguyễn Duy  Dũng 16/01/2004 Gia Lai 31CYC11

7 28206202610  Trương Thị Thùy  Dương 24/07/2004 Quảng Trị 31CYC11

8 28207431025  Nguyễn Hạ  Lam 15/08/2004 Quảng Nam 31CYC11

9 28206254997  Nguyễn Khánh  Linh 06/09/2004 Hà Tĩnh 31CYC11

10 28206806001  Mai Ly  Na 05/05/2004 Đà Nẵng 31CYC11

11 28208148951  Nguyễn Thị Châu  Ngọc 15/04/2004 Đà Nẵng 31CYC11

12 27212133770  Phạm Tuấn  Phong 29/03/2003 Quảng Bình 31CYC11

13 27217034337  Nguyễn Văn Duy  Phúc 09/10/2003 Quảng Trị 31CYC11

14 28212301633  Thái Văn  Quốc 16/08/2004 Đà Nẵng 31CYC11

15 27211336083  Trần Công  Quý 10/05/2003 Đà Nẵng 31CYC11

16 28208121020  Trần Diễm  Quyên 01/05/2004 Quảng Ngãi 31CYC11

17 23211211240  Nguyễn Bá  Thành 19/04/1999 Đà Nẵng 31CYC11

18 28212301341  Nguyễn Ngọc  Thông 07/08/2004 Quảng Ngãi 31CYC11

19 29208150063  Văn Thủy  Tiên 08/11/2005 Đà Nẵng 31CYC11

20 28212746993  Nguyễn Phú  Toàn 17/11/2004 Lâm Đồng 31CYC11

21 27203701032  Nguyễn Thị Anh  Trinh 18/07/2003 Quảng Nam 31CYC11

22 27212225211  Phan Trần Tuấn  Thành 28/07/2003 Quảng Trị 30CYC8 Thi lại

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 28214925721  Nguyễn Xuân  Tùng 27/11/2004 Nam Định 31CYC11

2 28215103636  Hoàng Long  Vũ 16/06/2004 Nghệ An 31CYC11

3 28208104928  Trần Thị Diệu  Cầm 20/01/2004 Quảng Ngãi 31SHT10

4 29214659760  Phan Mạnh  Cường 11/08/2005 Đà Nẵng 31SHT10

5 28208149549  Trương Thị Minh  Én 10/10/2004 Quảng Nam 31SHT10

6 28207252019  Trần Thị  Hằng 07/09/2004 Nghệ An 31SHT10

7 28208003545  Nguyễn Thị Thu  Hiền 06/02/2004 Quảng Nam 31SHT10

8 28214645348  Nguyễn Hoài  Nam 15/09/2004 Quảng Trị 31SHT10

9 27202602529  Nguyễn Thị Kim  Ngân 28/09/2003 Đà Nẵng 31SHT10

10 29204641191
 Nguyễn Phước
Uyển

 Nhi 08/06/2005 Huế 31SHT10

11 29204327334
 Nguyễn Hoài
Phương

 Nhiên 10/01/2005 Phú Yên 31SHT10

12 29204131692  Nguyễn Thị Ánh  Nhung 28/07/2005 Quảng Nam 31SHT10

13 28204601943  Nguyễn Thị  Quỳnh 20/10/2004 Phú Yên 31SHT10

14 29206655097  Lê Hà Như  Quỳnh 14/06/2005 Đà Nẵng 31SHT10

15 29204520779  Thái Thị Linh  Sương 12/01/2005 Quảng Trị 31SHT10

16 29204636385
 Nguyễn Trần
Phương

 Thảo 22/06/2005 Đà Nẵng 31SHT10

17 30204355539  Dương Thị Yến  Thơ 02/09/2006 Gia Lai 31SHT10

18 28207204718  Nguyễn Anh  Thư 11/03/2004 Bình Định 31SHT10

19 28207252273  Trần Thị  Thương 22/06/2003 Hà Tĩnh 31SHT10

20 29219323290  Nguyễn Văn  Tiến 14/11/2005 Quảng Nam 31SHT10

21 29204345382  Lê Huỳnh Huyền  Trân 20/04/2005 Đà Nẵng 31SHT10

22 29204539818  Nguyễn Thị Thùy  Trang 09/06/2005 Đà Nẵng 31SHT10

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 29214352965  Trịnh Minh  Trường 28/03/2005 Quảng Nam 31SHT10

2 28204806704  Lê Thị Bích  Vương 02/05/2004 Quảng Nam 31SHT10

3 28202734092  Đặng Ngọc Thảo  Vy 07/11/2004 Đà Nẵng 31SHT10

4 28208028350  Trần Lan  Anh 02/03/2004 Đà Nẵng 31TYC16

5 27215302573  Trịnh Chí  Đạt 21/10/2003 Thanh Hóa 31TYC16

6 28212201430  Nguyễn Thanh Triệu Duy 12/10/2004 Bình Định 31TYC16

7 27215333941  Nguyễn Ngọc Mỹ  Duyên 09/10/2003 Đắk Lắk 31TYC16

8 28207236002  Cáp Thị Mỹ  Duyên 16/01/2004 Lâm Đồng 31TYC16

9 28208048184  Nguyễn Thị Hương  Giang 26/06/2004 Đà Nẵng 31TYC16

10 27215351415  Lưu Duy  Hải 26/03/2003 Đắk Lắk 31TYC16

11 27215351497  Phan Thanh  Hiếu 01/06/2003 Khánh Hòa 31TYC16

12 29214557332  Nguyễn  Hiếu 19/03/2005 Đắk Lắk 31TYC16

13 29217300016  Lê Quốc  Hoàng 21/07/2005 Gia Lai 31TYC16

14 29218063766  Trần Văn  Hùng 11/08/2005 Đà Nẵng 31TYC16

15 29212354078  Nguyễn Văn  Hữu 03/11/2005 Quảng Nam 31TYC16

16 28212249750  Trịnh Nhật  Huynh 06/08/2004 Đắk Lắk 31TYC16

17 28211349105  Nguyễn Xuân  Khoa 28/01/2004 Đà Nẵng 31TYC16

18 28214536712  Bùi Thành  Công 22/06/2004 Long An 31SHT7 Thi lại

19 28214502604  Phan Thái  Mạnh 08/08/2005 Nghệ An 31SHT7 Thi lại

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG
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1 29214556821  Lê Anh  Khoa 16/04/2005 Quảng Ngãi 31TYC16

2 28212705087  Võ Duy  Kiên 30/05/2004 Quảng Trị 31TYC16

3 28207254496  Lê Thị Ngọc  Linh 30/11/2004 Gia Lai 31TYC16

4 27212201204  Nguyễn Huỳnh  Mạnh 28/10/2003 Gia Lai 31TYC16

5 29217356380  Phan Nguyễn Bảo  Minh 18/04/2005 Gia Lai 31TYC16

6 28208139689  Lê Đinh Thúy  Nga 13/10/2004 Quảng Nam 31TYC16

7 27204339049  Nguyễn Hoàng Ánh  Ngân 07/12/2003 Đà Nẵng 31TYC16

8 29207148399  Đỗ Võ Quỳnh  Như 04/11/2005 Ðắk Lắk 31TYC16

9 29214560253  Từ Duy  Phát 11/06/2004 Quảng Ngãi 31TYC16

10 28207252170  Nguyễn Thị Hoài  Phong 13/04/2004 Quảng Ngãi 31TYC16

11 27215352271  Dương Minh  Phương 15/03/2003 Đắk Lắk 31TYC16

12 29204620818  Nguyễn Thị Trúc  Quyên 02/04/2005 Quảng Nam 31TYC16

13 28204147325  Nguyễn Thị Mỹ  Tiên 18/12/2004 Hồ Chí Minh 31TYC16

14 28208001082  Lê Thị Bảo  Trang 10/05/2004 Quảng Ngãi 31TYC16

15 28207336826  Hoàng Phan Kiều  Trinh 02/10/2004 Đà Nẵng 31TYC16

16 29208049177  Nguyễn Thị Tú  Uyên 15/07/2005 Đà Nẵng 31TYC16

17 28207250179
 Nguyễn Ngọc
Tường

 Vi 03/10/2004 Phú Yên 31TYC16

18 29212322550  Nguyễn Minh  Vĩ 17/12/2005 Quảng Nam 31TYC16

19 28218049647  Nguyễn Anh  Vũ 18/11/2004 Quy Nhơn 31TYC16

20 29212344476  Thái Đình  Vương 09/08/2005 Gia Lai 31TYC16

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


